
  

 

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG GIẢI BONUS THÁNG 5/2022 

CHƯƠNG TRÌNH “MỞ TÀI KHOẢN ONLINE, X3 ƯU ĐÃI” 

STT Tên KH SĐT  Tiền thưởng Bonus  

1 MARI YAH DƯƠNG THỊ ĐÔNG 0932xxxx221   50,000    

2 VŨ VĂN HÙNG 0878xxxx189   50,000    

3 ĐẶNG PHƯƠNG ANH 0904xxxx809   50,000    

4 NGUYỄN THÀNH CÔNG 0833xxxx175   50,000    

5 CHU CÔNG TIẾN 0328xxxx101   50,000    

6 NGÔ TRỌNG ĐẠI 0983xxxx442   50,000    

7 CÀ THỊ MINH 0395xxxx384   50,000    

8 LƯỜNG PHÚC SÀ 0967xxxx886   50,000    

9 TRƯƠNG THỊ QUỲNH HOA 0356xxxx201   50,000    

10 TRƯƠNG THỊ HOA 0986xxxx991   50,000    

11 BÙI ĐỨC HUY HOÀNG 0901xxxx613   50,000    

12 NHỮ VĂN HAI 0339xxxx691   50,000    

13 LƯỜNG VĂN NGHIÊN 0963xxxx970   50,000    

14 NGUYỄN MINH TUYẾT NHƯ 0908xxxx657   50,000    

15 NGUYỄN PHI HÙNG 0358xxxx580   50,000    

16 CÀ VĂN THÙY 0965xxxx794   50,000    
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17 NGUYỄN ĐỨC GIANG 0867xxxx496   50,000    

18 VŨ THỊ THU THẢO 0396xxxx991   50,000    

19 PHẠM XUÂN TUYẾN 0886xxxx193   50,000    

20 BÙI THÁI QUÂN 0378xxxx953   50,000    

21 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 0941xxxx010   50,000    

22 LÊ THỊ SEN 0838xxxx581   50,000    

23 NGUYỄN QUANG VŨ 0706xxxx000   50,000    

24 ĐỖ MINH PHƯỚC 0898xxxx114   50,000    

25 LÊ THÙY DUNG 0327xxxx725   50,000    

26 NÔNG TRUNG KIÊN 0705xxxx243   50,000    

27 LÊ DUY CƯỜNG 0357xxxx237   50,000    

28 TRẦN QUANG CỦA 0376xxxx690   50,000    

29 NGUYỄN TẤN PHÁT 0826xxxx653   50,000    

30 TRẦN ĐẮC CÔNG LỰC 0355xxxx180   50,000    

31 NGUYỄN HUY PHONG 0971xxxx087   50,000    

32 DƯƠNG VĂN HÒA 0975xxxx159   50,000    

33 NGUYỄN THỊ BÍCH 0988xxxx228   50,000    

34 NGUYỄN NGỌC HÂN 0337xxxx189   50,000    

35 HOÀNG HẢI HUÂN 0824xxxx041   50,000    

36 TRẦN NGUYỄN MỸ DUYÊN 0353xxxx687   50,000    

37 HOÀNG VĂN BÌNH 0946xxxx009   50,000    
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38 NGUYỄN DANH HÙNG 0327xxxx961   50,000    

39 PHẠM VŨ ĐỨC 0889xxxx363   50,000    

40 ĐINH TIẾN DŨNG 0915xxxx662   50,000    

41 LÊ MINH ĐẠT 0358xxxx651   50,000    

42 BÀN PHÚC LINH 0843xxxx355   50,000    

43 BÙI THỊ HỒNG MINH 0978xxxx256   50,000    

44 NGUYỄN VĂN HUY 0967xxxx935   50,000    

45 PHẠM VĂN MẠNH 0385xxxx221   50,000    

46 PHAN THANH HOÀI 0946xxxx246   50,000    

47 HOA XUÂN NAM 0395xxxx204   50,000    

48 NGUYỄN VĂN VƯỢNG 0345xxxx974   50,000    

49 PHAN VĂN HƯNG 0385xxxx111   50,000    

50 ĐẶNG THÀNH PHÚC 0985xxxx240   50,000    

51 TRẦN ĐỨC PHƯƠNG 0857xxxx501   50,000    

52 LÊ NGUYÊN KHANG 0969xxxx165   50,000    

53 NGUYỄN NHƯ NAM 0382xxxx342   50,000    

54 LƯỜNG THỊ THU HẰNG 0941xxxx143   50,000    

55 LÒ THỊ HẠNH 0355xxxx890   50,000    

56 ĐÀM MINH ĐỨC 0987xxxx807   50,000    

57 NGUYỄN XUÂN CHÍNH 0926xxxx366   50,000    

58 HỨA THỊ THU NGUYỆT 0815xxxx929   50,000    
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59 PHẠM ANH KHOA 0857xxxx118   50,000    

60 NGUYỄN VĂN NAM 0329xxxx878   50,000    

61 PHẠM HỮU DUY 0964xxxx023   50,000    

62 NGUYỄN CÔNG ĐIỀN 0326xxxx480   50,000    

63 PHAN VĂN HẢI 0968xxxx902   50,000    

64 
TRƯƠNG LÊ HOÀNG THANH 

NGUYÊN 
0943xxxx429   50,000    

65 NGUYỄN XUÂN THÀNH ĐẠT 0328xxxx406   50,000    

66 LÊ VĂN HUY 0329xxxx843   50,000    

67 TRIỆU TRƯƠNG HẢI LONG 0867xxxx628   50,000    

68 TRỊNH XUÂN ĐOÀN 0862xxxx163   50,000    

69 HOÀNG NGUYÊN BẢO KHÁNH 0941xxxx018   50,000    

70 ĐINH QUANG DŨNG 0865xxxx219   50,000    

71 PHẠM HỮU CHINH 0354xxxx048   50,000    

72 ĐỖ TRỌNG TÌNH 0968xxxx419   50,000    

73 TRẦN ĐÌNH HƯNG 0898xxxx206   50,000    

74 BÙI NHẬT LỆ 0375xxxx528   50,000    

75 VŨ THỊ PHÚC HÒA 0585xxxx542   50,000    

76 PHẠM VĂN TIỆP 0963xxxx317   50,000    

77 TRẦN MẠNH HÙNG 0353xxxx259   50,000    

78 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 0394xxxx503   50,000    

79 NGUYỄN QUANG HUY 0332xxxx725   50,000    
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80 VÕ THỊ KIM HẠNH 0393xxxx680   50,000    

81 LÃ THỊ THANH PHÚC 0924xxxx651   50,000    

82 LÊ THỊ NHƯ Ý 0358xxxx822   50,000    

83 HÀ VĂN QUYẾN 0386xxxx261   50,000    

84 ĐẶNG MỸ PHƯỢNG 0816xxxx195   50,000    

85 THÁI THỊ YẾN NHI 0974xxxx071   50,000    

86 PHAN VĂN THÁI 0878xxxx454   50,000    

87 NGUYỄN ĐỨC LỢI 0379xxxx330   50,000    

88 PHAN THỊ NGỌC TRÒN 0907xxxx344   50,000    

89 ĐẶNG THỊ KIM CƯƠNG 0987xxxx174   50,000    

90 ĐẶNG BẢO ANH 0931xxxx481   50,000    

91 PHÙNG VĂN QUÝ 0985xxxx526   50,000    

92 HOÀNG VĂN MẾN 0981xxxx696   50,000    

93 VÕ THỊ BÍCH TIỀN 0332xxxx649   50,000    

94 NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 0989xxxx466   50,000    

95 TẠ THỊ HIỆP 0976xxxx475   50,000    

96 LƯƠNG TÂN TRỌNG 0935xxxx657   50,000    

97 VŨ THỊ ANH 0964xxxx507   50,000    

98 NGUYỄN NGỌC SƠN 0912xxxx929   50,000    

99 NGUYỄN LÊ THẢO CHI 0985xxxx223   50,000    

100 ĐẶNG VĂN TRÁNG 0912xxxx018   50,000    
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101 NGUYỄN MINH HẢI 0934xxxx487   50,000    

102 CHÂU CHÍ HÙNG 0979xxxx920   50,000    

103 HỒ THỊ THU HẰNG 0918xxxx847   50,000    

104 NGUYỄN THANH TÙNG 0978xxxx968   50,000    

105 HÀ HỮU HỒA 0773xxxx389   50,000    

106 PHAN VĂN PHONG 0778xxxx206   50,000    

107 NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI 0779xxxx799   50,000    

108 LÊ THỊ NGỌC HIỀN 0914xxxx196   50,000    

109 VÕ VĂN TỚI 0925xxxx744   50,000    

110 NGUYỄN MẠNH TOÀN 0793xxxx666   50,000    

111 CÀ THỊ PHỎNG 0868xxxx671   50,000    

112 PHAN THỊ NGUYỆT 0357xxxx566   50,000    

113 TRẦN HOÀNG NHẬT THỊNH 0332xxxx868   50,000    

114 NGUYỄN VĂN CHÍ 0813xxxx774   50,000    

115 HOÀNG TRUNG KIÊN 0354xxxx219   50,000    

116 BÙI NGỌC TĨNH 0347xxxx531   50,000    

117 HOÀNG THỊ HƯƠNG 0969xxxx018   50,000    

118 HUỲNH NHU 0935xxxx376   50,000    

119 TRẦN THỊ KIM NGA 0932xxxx489   50,000    

120 ĐINH QUỐC HUY 0789xxxx330   50,000    

121 ĐÀO MINH CHẤN 0368xxxx577   50,000    
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122 NGUYỄN TRỌNG TÌNH 0922xxxx750   50,000    

123 ĐINH TRIỆU LĨNH 0385xxxx517   50,000    

124 HOÀNG THỊ HUỆ 0981xxxx597   50,000    

125 ĐỖ MẠNH HÙNG 0337xxxx087   50,000    

126 GIÀNG MÍ TỦA 0867xxxx884   50,000    

127 LƯƠNG THỊ CẤY 0335xxxx796   50,000    

128 DOÃN PIN THỨC 0387xxxx054   50,000    

129 TRẦN XUÂN TRƯỜNG 0964xxxx871   50,000    

130 QUÀNG VĂN DŨNG 0962xxxx814   50,000    

131 PHẠM THANH TÂM 0971xxxx993   50,000    

132 CA THỊ THU QUỲNH 0333xxxx943   50,000    

133 PHẠM ĐÌNH PHƯƠNG 0969xxxx579   50,000    

134 NGUYỄN CÔNG TUẤN VŨ 0968xxxx744   50,000    

135 TRƯƠNG CÔNG HOÀNG 0774xxxx350   50,000    

136 NGUYỄN ĐỨC NGỌC 0378xxxx081   50,000    

137 THÁI NGUYÊN UYÊN 0785xxxx299   50,000    

138 NGUYỄN VĂN CÔNG 0396xxxx101   50,000    

139 CHÂU LÊ NGỌC TÂN 0917xxxx514   50,000    

140 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 0376xxxx776   50,000    

141 NGUYỄN VĂN CHUNG 0983xxxx980   50,000    

142 PHẠM NGỌC TRÁC 0375xxxx079   50,000    
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143 ĐỖ VĂN TRƯỜNG 0363xxxx327   50,000    

144 NGUYỄN TIẾN THÀNH 0582xxxx668   50,000    

145 NGUYỄN THẾ ĐẠT 0978xxxx206   50,000    

146 NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA 0326xxxx572   50,000    

147 ĐÀM THỊ HUYỀN 0327xxxx785   50,000    

148 LÊ THỊ THU THẢO 0332xxxx740   50,000    

149 VÌ ANH TUẤN 0372xxxx135   50,000    

150 NGUYỄN PHƯỚC TIÊN 0969xxxx270   50,000    

151 HOÀNG THỊ BÍCH HIỀN 0976xxxx043   50,000    

152 TRẦN THÀNH HẬU 0901xxxx658   50,000    

153 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 0388xxxx622   50,000    

154 ĐẶNG TRIỆU KHÁNH 0913xxxx666   50,000    

155 QUÀNG VĂN LƯƠNG 0972xxxx825   50,000    

156 PHÙNG HƯNG 0824xxxx442   50,000    

157 LỖ TRÁC THANH 0985xxxx375   50,000    

158 NGUYỄN ĐỨC DANH 0395xxxx574   50,000    

159 LÊ MINH NHỰT 0981xxxx767   50,000    

160 CHU VĂN TUYỀN 0856xxxx109   50,000    

161 VĂN SỸ HIỆP 0368xxxx737   50,000    

162 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 0968xxxx280   50,000    

163 HOÀNG VĂN PHƯƠNG 0342xxxx250   50,000    
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164 QUÀNG THỊ VƯƠNG 0329xxxx547   50,000    

165 CÀ VĂN DƯỠNG 0971xxxx101   50,000    

166 Y DIỄN 0772xxxx204   50,000    

167 NGUYỄN CHÂU ĐÔNG 0348xxxx261   50,000    

168 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 0399xxxx878   50,000    

169 TẨN CÙ SƠN 0968xxxx839   50,000    

170 NGUYỄN THỊ THẮM 0334xxxx902   50,000    

171 NGUYỄN VĂN NHẬT 0364xxxx760  150,000    

172 ĐỖ THỊ QUANG 0387xxxx421  150,000    

173 VÕ PHI BÌNH 0865xxxx755  150,000    

174 LÊ HUỲNH ĐỨC 0907xxxx753  150,000    

175 PHẠM ĐỨC THỊNH 0975xxxx260  150,000    

176 LÊ HỮU NGHĨA 0355xxxx038  150,000    

177 TRẦN LÊ TRÙNG DƯƠNG 0928xxxx567  150,000    

178 NGÔ THÁI CHƯƠNG 0589xxxx155  150,000    

179 VƯƠNG QUỐC VIỂN 0836xxxx642  150,000    

180 NGUYEN DUC HANH 0969xxxx100  150,000    

181 VŨ NGỌC KIÊN 0354xxxx581  150,000    

182 PHẠM THÀNH ĐẠT 0338xxxx281  150,000    

183 HỒ THỊ PHƯỚC AN 0383xxxx372  150,000    

184 NGUYỄN VIẾT DUY 0977xxxx856  150,000    
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185 PHẠM VĂN CHIẾN 0365xxxx072  150,000    

186 TRAN HUU PHUOC 0937xxxx217  150,000    

187 CHU VĂN TÚ 0966xxxx998  150,000    

188 LÊ VĂN LINH 0964xxxx122  150,000    

189 LÊ THÁI SƠN 0967xxxx421  150,000    

190 TRẦN NGỌC THANH 0906xxxx856  150,000    

191 LÊ MINH ĐẠT 0799xxxx898  150,000    

192 NGUYỄN THỊ LỆ 0347xxxx413  150,000    

193 NGUYỄN MINH TIẾN THUẬN 0383xxxx626  150,000    

194 NGUYỄN QUANG TÙNG 0582xxxx506  150,000    

195 PHẠM TRẦN LAN UYÊN 0335xxxx180  150,000    

196 HUỲNH NGỌC TRIỆU 0373xxxx015  150,000    

197 LÝ THỊ THANH LOAN 0925xxxx354  150,000    

198 TRẦN TẤN DUY 0358xxxx875  150,000    

199 ĐINH HOÀNG CẦU 0569xxxx684  150,000    

200 TRẦN TRUNG HIẾU 0938xxxx047  150,000    

201 LÊ QUỐC BẢO 0967xxxx416  150,000    

202 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 0386xxxx469  150,000    

203 NGUYỄN NHẬT BẢO HOÀNG 0794xxxx431  150,000    

204 NGUYỄN THÚY NHƯ QUỲNH 0523xxxx238  150,000    

205 LÊ HOÀNG PHÚC 0868xxxx704  150,000    
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206 HỒ THỊ VÂN 0706xxxx714  150,000    

207 VŨ TIẾN TRUNG 0983xxxx913  150,000    

208 NGUYỄN THỊ HÀ 0979xxxx628  150,000    

209 ĐẶNG THỊ LINH 0978xxxx730  150,000    

210 NGUYỄN THANH HIẾU 0899xxxx644  150,000    

211 PHẠM VIẾT NAM 0586xxxx960  150,000    

212 NGUYỄN THỊ BÍCH 0374xxxx675  150,000    

213 LÊ PHƯƠNG LINH 0813xxxx678  150,000    

214 NGUYỄN DUY ĐÔNG 0338xxxx250  150,000    

215 ĐỖ QUỐC VIỆT 0852xxxx075  150,000    

216 HỒ THỊ THƯ 0985xxxx632  150,000    

217 MAI THỊ NHUẦN 0932xxxx742  150,000    

218 ĐÀO THIÊN PHÚ 0818xxxx498  150,000    

219 PHẠM HUY BẠCH 0339xxxx734  150,000    

220 NGUYỄN VĂN CHIẾN 0858xxxx636  150,000    

221 NGUYỄN THỊ NHƯ HUẾ 0905xxxx655  150,000    

222 TRẦN HUY CHƯỞNG 0334xxxx698  150,000    

223 VÙ SEO THANH 0356xxxx565  150,000    

 


